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Chương 1  

KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KHÍ TƯỢNG VÀ KHÍ 
HẬU HỌC 

1.1 MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG CỦA KHÍ HẬU VÀ KHÍ TƯỢNG HỌC 

1.1.1 Khí tượng và khí hậu học 

Khí tượng học là khoa học về khí quyển – vỏ không khí của Trái Đất. Do nghiên cứu 
các quá trình vật lý đặc trưng cho Trái Đất, nên khí tượng học thuộc khoa học vật lý. Khí 
hậu học là khoa học về khí hậu – tập hợp các điều kiện khí quyển đặc trưng cho một nơi nào 
đó và phụ thuộc vào hoàn cảnh địa lý của địa phương.Với ý nghĩa đó, khí hậu ảnh hưởng 
đến hoạt động kinh tế của con người như: nông nghiệp, sự phân bố địa lý của công nghiệp, 
giao thông đường bộ, đường thuỷ, hàng không.  

Khí hậu học thực chất là khoa học địa lý và môi trường. Những kiến thức trong lĩnh vực 
khí hậu rất cần thiết cho việc đào tạo cán bộ địa lý và môi trường thuộc bất kỳ chuyên môn 
nào. 

Khí hậu học liên quan chặt chẽ với khí tượng học. Sự hiểu biết các quy luật khí hậu học 
chỉ có thể dựa trên cơ sở các quá trình khí quyển. Vì vậy, khi phân tích nguyên nhân xuất hiện 
của các loại khí hậu và sự phân bố của chúng trên Trái Đất, khí hậu học xuất phát từ những 
khái niệm và quy luật của khí tượng học. 

 Trong giáo trình này, chúng tôi cố gắng trình bày kết hợp chứ không riêng lẻ hai môn khí 
hậu học và khí tượng học. Nhiệm vụ đầu tiên là tìm hiểu nội dung và những phương pháp 
nghiên cứu của hai môn khoa học này. 

1.1.2 Khí quyển  

Bề mặt Trái Đất được bao phủ bởi lớp hơi – không khí – khí quyển, cùng tham gia vào 
chuyển động quay của Trái Đất. Đời sống của chúng ta chủ yếu diễn ra ở phần dưới của khí 
quyển.  

Không khí khác với nước là có thể nén được, vì vậy mật độ của nó giảm theo chiều cao 
và khí quyển dần dần mất hẳn, không có ranh giới rõ rệt. 

Một nửa khí quyển tập trung ở tầng 5km, ba phần tư ở tầng 10km, chín phần mười ở tầng 
20km dưới cùng. Không khí càng lên cao càng loãng, song còn phát hiện ở độ cao rất lớn. 
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Hiện tượng cực quang chứng tỏ sự tồn tại của khí quyển ở độ cao 1000 km hay hơn nữa. 
Vệ tinh bay ở độ cao vài nghìn km vẫn còn nằm trong khí quyển, mặc dù không khí ở đây hết 
sức loãng. Căn cứ vào tài liệu quan trắc từ vệ tinh ta có thể kết luận là khí quyển lan tới độ 
cao hơn 20 nghìn km với mật độ giảm dần. 

Chỉ những tên lửa vũ trụ và một số vệ tinh nhân tạo với quĩ đạo bay rất rộng mới có thể bay 
xuyên qua khí quyển và đi vào khoảng không gian giữa các hành tinh.  

1.1.3 Những tầng cao – cao không học 

Những quá trình khí quyển xảy ra ở sát mặt đất và ở tầng 10 – 20 km, đặc biệt quan trọng 
đối với thực tiễn và đã được nghiên cứu nhiều. Những quá trình này sẽ được trình bày trong 
giáo trình này. Những tầng cao của khí quyển cách xa mặt đất hàng trăm nghìn km trong thời 
gian gần đây cũng được tiến hành nghiên cứu ngày một mạnh mẽ và có kết quả hơn, nhất là 
nhờ có tên lửa và vệ tinh vật lý địa cầu. 

Khi khí quyển hấp thụ bức xạ cực tím và bức xạ hạt của mặt trời, trong những tầng cao 
xẩy ra những phản ứng quang hoá phân tích các phân tử hơi thành những nguyên tử tích 
điện. Vì vậy, những tầng không khí nói trên bị ion hoá mạnh và có tính dẫn điện lớn. Ở đây 
thường quan sát thấy những hiện tượng như cực quang và sự phát sáng liên tục của không 
khí tạo nên ánh sáng ban đêm của bầu trời, ở đây cũng thường xảy ra những quá trình vi vật 
lý phức tạp liên quan tới sự phát xạ vũ trụ. 

Phương pháp nghiên cứu các quá trình này rất đặc biệt, bản thân việc nghiên cứu đó rất ít 
liên quan với việc nghiên cứu khí quyển gần mặt đất và trong những tầng không khí dưới 
thấp, nhưng có liên quan mật thiết với việc nghiên cứu từ trường Trái Đất.  

Vì vậy, gần đây người ta qui định chia học thuyết về những quá trình vật lý xảy ra ở tầng 
cao của khí quyển thành môn khoa học lấy tên là cao không học.  

Trong giáo trình này một số vấn đề thuộc cao không học chỉ được trình bày với mức hạn 
chế. 

1.1.4 Thời tiết  

Trong khí quyển thường xuyên xảy ra những quá trình vật lí, những quá trình này không 
ngừng làm biến đổi trạng thái của nó. Trạng thái của khí quyển ở gần mặt đất và ở những tầng 
thấp hơn (thường là trong môi trường hoạt động của hàng không) gọi là thời tiết. Những đặc 
trưng của thời tiết như: nhiệt độ không khí, khí áp, độ ẩm, lượng mây, giáng thuỷ, gió và các 
hiện tượng dông, bão, sương mù, gió tây khô nóng được gọi là những yếu tố khí tượng.  

Những sự biến đổi của thời tiết ở gần mặt đất có ý nghĩa lớn đối với nông nghiệp và các 
lĩnh vực kinh tế khác của con người. Thời tiết ở những tầng khí quyển cao hơn ảnh hưởng đến 
hoạt động của hàng không. Cần lưu ý là những quá trình khí quyển ở các độ cao khác nhau có 
liên quan với nhau. Vì vậy, để nghiên cứu thời tiết gần mặt đất một cách toàn diện ta cần nghiên 
cứu cả các tầng khí quyển ở cao hơn. Trạng thái khí quyển ở tầng cao hơn là đối tượng của cao 
không học. 
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1.1.5 Khí hậu 

Ở mỗi nơi trên Trái Đất, trong những năm khác nhau, thời tiết diễn ra khác nhau, song 
trong sự khác biệt của thời tiết hàng ngày, hàng tháng, hàng năm ở mỗi địa phương, ta vẫn có 
thể phân biệt được một loại khí hậu hoàn toàn xác định.  

Ngay từ đầu đã nói, khí hậu là tập hợp của những điều kiện khí quyển đặc trưng cho mỗi 
địa phương và phụ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh địa lí của địa phương. Hoàn cảnh địa lí 
không những chỉ vị trí của địa phương tức là vĩ độ, kinh độ và độ cao trên mực biển mà còn 
chỉ đặc điểm của mặt đất, địa hình, lớp phủ thổ nhưỡng, lớp phủ thực vật v.v... 

Những điều kiện khí quyển ít nhiều biến thiên trong quá trình một năm: từ mùa đông 
sang mùa hè và từ mùa hè sang mùa đông. Tập hợp những điều kiện khí quyển đó ít nhiều 
biến đổi từ năm này sang năm khác. Những sự biến đổi này có đặc tính dao động lân cận giá 
trị trung bình nhiều năm. Như vậy khí hậu có đặc tính ổn định. 

Cũng chính vì vậy, khí hậu là một trong những đặc trưng địa lí tự nhiên của địa phương, 
một trong những thành phần cảnh quan của địa lí. Mặt khác, giữa các quá trình khí quyển và 
trạng thái mặt đất (kể cả đại dương thế giới ) có những mối liên quan chặt chẽ nên khí hậu 
cũng liên quan với những đặc điểm địa lí và các thành phần cảnh quan địa lí khác.  

1.2  NHỮNG MỐI LIÊN QUAN CỦA KHÍ QUYỂN VỚI MẶT TRỜI 
VÀ MẶT ĐẤT  

Những quá trình khí quyển đều chịu ảnh hưởng của vũ trụ ở phía trên cũng như từ mặt 
đất, từ phía dưới. Nguồn năng lượng chủ yếu của các quá trình khí quyển là bức xạ mặt trời. 
Bức xạ này truyền tới Trái Đất qua không gian vũ trụ.       

Chính bức xạ mặt trời biến thành nhiệt trong khí quyển và trên mặt đất, thành năng lượng 
của các chuyển động và thành năng lượng khác. Những tia mặt trời đốt nóng mặt đất nhiều 
hơn là đốt nóng không khí, chỉ sau đó giữa mặt đất và khí quyển mới xảy ra quá trình trao đổi 
nhiệt cũng như trao đổi nước một cách mạnh mẽ.  

Cấu trúc và hình dạng của mặt đất cũng có ảnh hưởng đến chuyển động không khí. 
Những tính chất quang học và trạng thái điện của khí quyển ở mức độ nhất định cũng chịu 
ảnh hưởng của mặt đất (hiện tượng đốt nóng, nhiễm bụi). 

Sự tồn tại của khí quyển còn là nhân tố quan trọng đối với những quá trình vật lí xảy ra 
trên mặt đất (trong thổ nhưỡng) và các lớp trên cùng của vùng chứa nước (chẳng hạn như hiện 
tượng xói mòn do gió, các dòng biển và sóng biển do gió, sự hình thành và tan đi của lớp 
tuyết phủ và nhiều hiện tượng khác) cũng như đối với cuộc sống trên Trái Đất. 

Trong thành phần bức xạ mặt trời có bức xạ cực tím với năng lượng không lớn song gây 
nên những tác động quang hoá mạnh mẽ nhất trong các tầng cao của khí quyển. Bức xạ hạt 
của mặt trời, tức là những dòng hạt cơ bản mang điện, phóng ra từ mặt trời cũng ảnh hưởng 
lớn đến các tầng cao của khí quyển. Bức xạ cực tím và bức xạ hạt biến đổi đáng kể theo thời 
gian phụ thuộc vào hoạt động của mặt trời, tức là phụ thuộc vào những quá trình vật lí trên 
Mặt Trời. 


